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1 22DH110056 Trần Phúc Thái An T22208 19/02/2024

2 21DH110071 Nguyễn Thị Phương Anh T22201 19/02/2024

3 22DH114434 Lê Hoàng Anh T22403 19/02/2024

4 22DH110158 Trần Học Anh T22208 19/02/2024

5 21DH110063 Nguyễn Mạnh Duy Anh TH2127 19/02/2024

6 22DH110283 Nguyễn Quốc Bảo T22201 19/02/2024

7 21DH114359 Phạm Ngọc Bảo KH2101 19/02/2024

8 22DH110262 Nguyễn Chánh Thiên Bảo T22205 19/02/2024

9 23DH114222 Vũ Hoàng Gia Bảo T23105 19/02/2024

10 22DH110327 Trịnh Hữu Gia Bảo T22206 19/02/2024

11 21DH113480 Nguyễn Lê Gia Bảo PM2110 19/02/2024

12 23DH140100 Võ Thị Thanh Bình TM2301 19/02/2024

13 22DH110450 Dương Quốc Cường T22305 19/02/2024

14 22DH110459 Ngô Chí Cường T22404 19/02/2024

15 22DH110422 Tiên Quốc Chung T22106 19/02/2024

16 23DH110591 Phạm Quốc Dũng T23106 19/02/2024

17 21DH113535 Phạm Ngọc Duy T22201 19/02/2024

18 22DH483978 Bùi Thủy Ngọc Duyên T23101 19/02/2024

19 20DH111471 Huỳnh Hoài Dương PM2003 19/02/2024

20 22DH110647 Huỳnh Triều Dương T22202 19/02/2024

21 21DH110362 Võ Trần Khánh Đang PM2101 19/02/2024
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22 22DH110739 Nguyễn Quốc Đạt T22404 19/02/2024

23 22DH114497 Lương Tiến Đạt T22401 19/02/2024

24 20DH111965 Đoàn Nguyễn Minh Đăng PM2004 19/02/2024

25 23DH110838 Phan Trần Anh Đức T23106 19/02/2024

26 21DH113600 Phạm Tuyết Hà PM2104 19/02/2024

27 22DH110898 Nguyễn Đắc Hà T22404 19/02/2024

28 22DH110942 Phạm Minh Hải T22108 19/02/2024

29 19DH110467 Trần Ngọc Hải PM1904 19/02/2024

31 22DH110982 Trần Thị Thanh Hằng T22105 19/02/2024

32 21DH110533 Nguyễn Tấn Hân TT2102 19/02/2024

33 22DH111039 Dương Thế Hiển T22209 19/02/2024

34 23DH111040 Hồ Trung Hiếu T23107 19/02/2024

35 22DH111060 Huỳnh Minh Hiếu T22302 19/02/2024

36 21DH113245 Nguyễn Trung Hiếu PM2101 19/02/2024

37 21DH113632 Vũ Khải Hoàn PM2106 19/02/2024

38 20DH110920 Lê Minh Hòn PM2001 19/02/2024

39 22DH111379 Lương Chí Hùng T22201 19/02/2024

40 22DH114561 Huỳnh Văn Hùng T22302 19/02/2024

41 22DH111407 Vũ Việt Hùng T22305 19/02/2024

42 22DH111296 Phạm Gia Huy T22303 19/02/2024

43 21DH114410 Trần Khánh Huy PM2111 19/02/2024

44 21DH110645 Lê Đan Huy TT2103 19/02/2024
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45 21DH113672 Nguyễn Ngọc Huy KH2102 19/02/2024

46 22DH114121 Lê Thị Tuyết Hương T22201 19/02/2024

47 22DH111474 Trần Gia Hy T22206 19/02/2024

48 22DH111782 Nguyễn Thế Kiên T22101 19/02/2024

49 22DH111796 Bùi Tuấn Kiệt T22304 19/02/2024

50 22DH11828 Phan Mai Quốc Kiệt T22208 19/02/2024

51 21DH114436 Trần Minh Kiệt PM2103 19/02/2024

52 22DH111482 Lê Minh Kha T22310 19/02/2024

53 21DH110794 Trần Nhựt Khang KH2101 19/02/2024

54 21DH113747 Trương Bá Khang PM2103 19/02/2024

55 22DH111534 Trần Chí Khang T22108 19/02/2024

56 21DH110830 Phạm Minh Khánh TT2101 19/02/2024

57 23DH111623 Đinh Anh Khoa T23116 19/02/2024

58 19DH110394 Vũ Lê Minh Khoa PM1905 19/02/2024

59 23DH111686 Trần Mai Đăng Khoa T2307H 19/02/2024

60 21DH110860 Nguyễn Lê Anh Khoa PM2110 19/02/2024

61 21DH112576 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa PM2109 19/02/2024

62 22DH114599 Vũ Lê Anh Khôi T22104 19/02/2024

63 22DH111732 Lê Hoàng Minh Khôi T22401 19/02/2024

64 22DH111728 Đinh Nhật Khôi T22207 19/02/2024

65 22DH111740 Nguyễn Dương Tuấn Khôi T22405 19/02/2024

66 22DH111878 Lê Thị Cẩm Lan T22405 19/02/2024
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67 23DH114427 Nguyễn Thái Thiệu Lâm T23116 19/02/2024

68 21DH110988 Lê Nguyễn Thùy Linh TH2102 19/02/2024

69 22DH112033 Nguyễn Tấn Lộc T22405 19/02/2024

70 23DH11979 Lê Quốc Thanh Luân T23118 19/02/2024

71 23DH114445 Nguyễn Bảo Luân T2307H 19/02/2024

72 22DH112076 Bùi Nguyễn Thanh Lực T22209 19/02/2024

73 22DH112082 Châu Lệ Kiều Ly T22210 19/02/2024

74 21DH113888 Trần Quang Minh PM2103 19/02/2024

75 22DH112133 Dương Hào Minh T22206 19/02/2024

76 22DH112209 Nguyễn Thị Diễm My T22405 19/02/2024

77 22DH112245 Lâm Huỳnh Hòa Nam T22201 19/02/2024

78 21DH112687 Lê Viết Nam AN2101 19/02/2024

79 22DH112334 Phạm Thanh Ngân T22104 19/02/2024

80 22DH112378 Trương Văn Nghĩa T22310 19/02/2024

81 22DH112413 Trần Bảo Ngọc T22401 19/02/2024

82 21DH112722 Trần Minh Ngọc PM2103 19/02/2024

83 22DH112386 Bùi Bảo Ngọc T22205 19/02/2024

84 22DH112475 Trương Văn Nguyên T22405 19/02/2024

85 22DH112481 Võ Trần Ngữ T22405 19/02/2024

86 23DH114498 Nguyễn Trọng Nhân T23107 19/02/2024

87 22DH112512 Nguyễn Phạm Thành Nhân T22405 19/02/2024

88 21DH111305 Nguyễn Minh Nhật PM2103 19/02/2024
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89 20DH110449 Nguyễn Thị Yến Nhi PM2001 19/02/2024

90 22DH112583 Trịnh Thị Trúc Nhi T22204 19/02/2024

91 22DH112558 Lê Ngọc Xuân Nhi T22405 19/02/2024

92 22DH112721 Nguyễn Trường Phi T22108 19/02/2024

93 22DH112745 Nguyễn Văn Phong T22102 19/02/2024

94 20DH112142 Ngô Văn Phong PM2005 19/02/2024

95 21DH113325 Lương Đức Phú TH2116 19/02/2024

96 22DH112771 Nguyễn Hoàng Phú T22406 19/02/2024

97 22DH114687 Đặng Phúc T22303 19/02/2024

98 22DH112863 Trần Hoàng Phúc T22210 19/02/2024

99 22DH112827 Nguyễn Hồng Phúc T22204 19/02/2024

100 22DH114692 Phan Tấn Phúc T22309 19/02/2024

101 20DH111825 Nguyễn Đặng Kỳ Phương AN2001 19/02/2024

102 22DH112952 Võ Minh Quang T22107 19/02/2024

103 21DH114038 Lê Trần Minh Quang PM2102 19/02/2024

104 22DH113026 Lê Minh Quy T22303 19/02/2024

105 22DH113055 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh T22202 19/02/2024

106 22DH114712 Dương Minh Nam Sang T22209 19/02/2024

107 20DH110270 Hồ Thị Kim Sang AN2001 19/02/2024

108 20DH112213 Nguyễn Đỗ Quang Sáng PM2005 19/02/2024

109 23DH113041 Chung Tấn Sâm T23117 19/02/2024

110 21DH111605 Nguyễn Văn Sơn TT2103 19/02/2024
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111 21DH111615 Trần Thị Diễm Sương PM2110 19/02/2024

112 20DH111704 Nguyễn Phan Tấn Tài PM2004 19/02/2024

113 21DH111632 Ngô Minh Anh Tài PM2108 19/02/2024

114 22DH113195 Trần Anh Tài T22406 19/02/2024

115 22DH113175 Nguyễn Anh Tài T22406 19/02/2024

116 22DH113181 Nguyễn Ngọc Tài T22406 19/02/2024

117 22DH113258 Nguyễn Trần Nhật Tân T22208 19/02/2024

118 22DH113254 Nguyễn Nhựt Tân T22204 19/02/2024

119 23DH114582 Trương Minh Tân T23111 19/02/2024

120 22DH113731 Trần Tiến T22406 19/02/2024

121 23DH123562 Đặng Minh Tiến T23116 19/02/2024

122 21DH113016 Nguyễn Quốc Anh Tiến PM2106 19/02/2024

123 23DH113626 Võ Song Toàn T2306H 19/02/2024

124 18DH110783 Dương Minh Tú PM2109 19/02/2024

125 23DH113889 Nguyễn Trọng Tuấn T23109 19/02/2024

126 22DH114800 Hoàng Nguyễn Đức Tuấn T22406 19/02/2024

127 22DH114103 Hà Trí Tuệ T22109 19/02/2024

128 22DH113371 Nguyễn Minh Thái T22204 19/02/2024

129 21DH114101 Lê Trần Thanh Thanh PM2101 19/02/2024

130 22DH113302 Diệp Văn Thành T22209 19/02/2024

131 20DH110512 Trần Hiền Thảo PM2005 19/02/2024

132 21DH114133 Trương Văn Quốc Thắng TT2101 19/02/2024
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133 23DH113434 Nguyễn Ngọc Thông T23101 19/02/2024

134 22DH113560 Dương Văn Thuận T22406 19/02/2024

135 22DH113568 Lê Bảo Thuận T22209 19/02/2024

136 22DH114758 Phạm Thành Thuận T22203 19/02/2024

137 21DH112985 Nguyễn Lê Quốc Thuận PM2109 19/02/2024

138 22DH113590 Nguyễn Hoàng Song Thuyên T22107 19/02/2024

139 22DH113637 Nguyễn Ngọc Anh Thư T22402 19/02/2024

140 23DH113494 Châu Anh Thư T23114 19/02/2024

141 21DH114181 Phạm Thị Hoài Thương TH2112 19/02/2024

142 23DH114642 Lê Thị Thùy Trang T23112 19/02/2024

143 23DH113697 Nguyễn Yến Nhã Trân T2302H 19/02/2024

144 21DH114236 Nguyễn Minh Trí PM2111 19/02/2024

145 23DH113761 Trần Minh Trí T2303H 19/02/2024

146 22DH114790 Võ Ngọc Trọng T22209 19/02/2024

147 21DH114577 Trần Quang Vinh PM2111 19/02/2024

148 21DH113410 Ngô Quang Vinh PM2111 19/02/2024

149 21DH114320 Dương Đình Vũ T22305 19/02/2024

150 20DH112191 Lê Hồng Long Vũ PM2003 19/02/2024

151 23DH114141 Nguyễn Thanh Thuý Vy T23102 19/02/2024

152 22DH114363 Nguyễn Thúy Vy T22204 19/02/2024

153 22DH114365 Nguyễn Trần Thảo Vy T22103 19/02/2024

154 23DH114184 Nguyễn Quỳnh Ngọc Ý T2301H 19/02/2024


